
TKB dành cho GV THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2023 Áp dụng từ 22/5/2023

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 Toán - 12D3 SHCN - 12A2 Toán - 12D2 Toán - 12D5

2 Toán - 12D3 Toán - 12A2 Toán - 12A4 Toán - 12D5

3 Toán - 12D3 Toán - 12A2 Toán - 12D2 Toán - 12A4 Toán - 12D5 Toán - 12D5

4 Toán - 12A1 Toán - 12D1 Toán - 12D2 Toán - 12A3 Toán - 12D4

5 Toán - 12A1 Toán - 12D1 Toán - 12A3 Toán - 12D4

1 Toán - 12D1

2 Toán - 12D1

3 Toán - 12A2

4

5

1 Toán - 12A1 Toán - 12A4 Toán - 12A3 Toán - 12A5

2 Toán - 12A1 Toán - 12A4 Toán - 12A3 Toán - 12A5

3 Toán - 12A1 Toán - 12A3 Toán - 12D4

4 Toán - 12D3 Toán - 12D2 Toán - 12D5 Toán - 12D4

5 Toán - 12D3 Toán - 12D5 Toán - 12D4

1 Toán - 12A1 Toán - 12D1 Toán - 12D1 Toán - 12D2 Toán - 12A5 Toán - 12D4

2 Toán - 12A1 Toán - 12D1 Toán - 12D2 Toán - 12A5 Toán - 12D4

3 Toán - 12D3 Toán - 12D1 Toán - 12A2 Toán - 12D2 Toán - 12A5

4 Toán - 12A2 Toán - 12A4

5 Toán - 12A2 Toán - 12A4

1 Toán - 12A1 Toán - 12D2 Toán - 12A3 Toán - 12A5

2 Toán - 12D3 Toán - 12A4 Toán - 12A3 Toán - 12A5

3 Toán - 12D3 Toán - 12A4 Toán - 12A3 Toán - 12A5

4 Toán - 12A2 Toán - 12D5

5 Toán - 12A2 Toán - 12D5 Toán - 12D4

6

THỨ TIẾT
T.LêDuy T.NTrung

4

5

2

3

T.HThu T.HạnhP T.MQuân
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THỨ TIẾT

4

5

2
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Ngữ Văn - 12A5 SHCN - 12D4 Ngữ Văn - 12A4 SHCN - 12D2 Ngữ Văn - 12A3 SHCN - 12D1 Ngữ Văn - 12A2

Ngữ Văn - 12A5 Ngữ Văn - 12D4 Ngữ Văn - 12D2 Ngữ Văn - 12D2 Ngữ Văn - 12D1 Ngữ Văn - 12A2

Ngữ Văn - 12A5 Ngữ Văn - 12D4 Ngữ Văn - 12D4 Ngữ Văn - 12D2 Ngữ Văn - 12D1 Ngữ Văn - 12A2

Ngữ Văn - 12D5

Ngữ Văn - 12D5

Ngữ Văn - 12A5 Ngữ Văn - 12D4 Ngữ Văn - 12A4 Ngữ Văn - 12D2 Ngữ Văn - 12A3 Ngữ Văn - 12D3 Ngoại ngữ - 12D1

Ngữ Văn - 12A5 Ngữ Văn - 12D4 Ngữ Văn - 12A4 Ngữ Văn - 12D2 Ngữ Văn - 12D3 Ngữ Văn - 12D3 Ngoại ngữ - 12D1

Ngữ Văn - 12D5 Ngữ Văn - 12A4 Ngữ Văn - 12A4 Ngữ Văn - 12A3 Ngữ Văn - 12D2 Ngữ Văn - 12D3 Ngữ Văn - 12A2 Ngoại ngữ - 12D1

Ngữ Văn - 12D5 Ngữ Văn - 12A3 Ngữ Văn - 12A1 Ngữ Văn - 12D1 Ngoại ngữ - 12A2

Ngữ Văn - 12D5 Ngữ Văn - 12A3 Ngữ Văn - 12A1 Ngữ Văn - 12D1 Ngoại ngữ - 12A2

Ngoại ngữ - 12A2

Ngoại ngữ - 12A2

Ngoại ngữ - 12A2

Ngữ Văn - 12A3 Ngữ Văn - 12D3 Ngoại ngữ - 12A2

Ngữ Văn - 12A3 Ngữ Văn - 12D3 Ngoại ngữ - 12A2

Ngữ Văn - 12A5 Ngữ Văn - 12A3 Ngữ Văn - 12A1 Ngoại ngữ - 12A2

Ngữ Văn - 12D5 Ngữ Văn - 12D2 Ngữ Văn - 12A1 Ngoại ngữ - 12D1

Ngữ Văn - 12D2 Ngữ Văn - 12A1 Ngoại ngữ - 12D1

Ngữ Văn - 12D5 Ngữ Văn - 12D4 Ngữ Văn - 12D3 Ngữ Văn - 12A2 Ngữ Văn - 12A2

Ngữ Văn - 12D5 Ngữ Văn - 12D4 Ngữ Văn - 12D3 Ngữ Văn - 12A2 Ngữ Văn - 12D1

Ngữ Văn - 12A4 Ngữ Văn - 12D4 Ngữ Văn - 12A1 Ngữ Văn - 12A2 Ngữ Văn - 12D1

Ngữ Văn - 12A5 Ngữ Văn - 12A4 Ngữ Văn - 12A1 Ngữ Văn - 12D1

Ngữ Văn - 12A5 Ngữ Văn - 12A4 Ngữ Văn - 12A1 Ngữ Văn - 12D1

V.PDĩnh V.NhưỡngV.BìnhV.ThanhVũ V.NPhương
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THỨ TIẾT

4
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Ngoại ngữ - 12D1 SHCN - 12A4 SHCN - 12D5 SHCN - 12D3

Ngoại ngữ - 12D1 Ngoại ngữ - 12A4 Ngoại ngữ - 12D5 Ngoại ngữ - 12D3 Ngoại ngữ - 12A3

Ngoại ngữ - 12D1 Ngoại ngữ - 12A4 Ngoại ngữ - 12A3

Ngoại ngữ - 12A5

Ngoại ngữ - 12D2 Ngoại ngữ - 12A5

Ngoại ngữ - 12D1 Ngoại ngữ - 12A4 Ngoại ngữ - 12A1 Ngoại ngữ - 12D4 Ngoại ngữ - 12D5 Ngoại ngữ - 12A3

Ngoại ngữ - 12D1 Ngoại ngữ - 12A4 Ngoại ngữ - 12A1 Ngoại ngữ - 12D5 Ngoại ngữ - 12A3

Ngoại ngữ - 12D1 Ngoại ngữ - 12D2 Ngoại ngữ - 12D4 Ngoại ngữ - 12A1 Ngoại ngữ - 12A5 Ngoại ngữ - 12D3

Ngoại ngữ - 12A2 Ngoại ngữ - 12D2 Ngoại ngữ - 12D4 Ngoại ngữ - 12A5 Ngoại ngữ - 12D3

Ngoại ngữ - 12A2 Ngoại ngữ - 12D2 Ngoại ngữ - 12D4 Ngoại ngữ - 12A5 Ngoại ngữ - 12D3

Ngoại ngữ - 12D2 Ngoại ngữ - 12D4 Ngoại ngữ - 12D5 Ngoại ngữ - 12D3

Ngoại ngữ - 12D2 Ngoại ngữ - 12D4 Ngoại ngữ - 12D5 Ngoại ngữ - 12D3

Ngoại ngữ - 12A2 Ngoại ngữ - 12A4 Ngoại ngữ - 12A5 Ngoại ngữ - 12D3

Ngoại ngữ - 12A2 Ngoại ngữ - 12A4 Ngoại ngữ - 12A1 Ngoại ngữ - 12A5 Ngoại ngữ - 12A3

Ngoại ngữ - 12A2 Ngoại ngữ - 12A4 Ngoại ngữ - 12A1 Ngoại ngữ - 12A5 Ngoại ngữ - 12A3

Ngoại ngữ - 12A2 Ngoại ngữ - 12A4 Ngoại ngữ - 12A1 Ngoại ngữ - 12D5 Ngoại ngữ - 12A3

Ngoại ngữ - 12A2 Ngoại ngữ - 12D2 Ngoại ngữ - 12A1 Ngoại ngữ - 12D5 Ngoại ngữ - 12A3

Ngoại ngữ - 12A2 Ngoại ngữ - 12D2 Ngoại ngữ - 12A1 Ngoại ngữ - 12D5 Ngoại ngữ - 12D3

Ngoại ngữ - 12D1 Ngoại ngữ - 12D4

Ngoại ngữ - 12D1 Ngoại ngữ - 12D4

A.N Hằng A.NLoan A.Hoài NamA.Phạm Tơ A.Võ Hằng
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4

5
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

SHCN - 12A5 Hoá học - 12A1

Vật lí - 12A5 Vật lí - 12A1

Vật lí - 12A3 Vật lí - 12A1 Hoá học - 12A5

Vật lí - 12A4

Vật lí - 12A4

Vật lí - 12A5 Vật lí - 12A2 Hoá học - 12A1

Vật lí - 12A3 Vật lí - 12A2 Hoá học - 12A5

Vật lí - 12A3 Hoá học - 12A5

Vật lí - 12A4

Vật lí - 12A4

Vật lí - 12A5 Vật lí - 12A2

Vật lí - 12A5 Vật lí - 12A2

Vật lí - 12A3

Vật lí - 12A1 Hoá học - 12A5

Vật lí - 12A1 Hoá học - 12A1

Hoá học - 12A1

Lý.NLam H.K YếnLy.Trang Lý.DPhương Lý.QPhượng
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4

5

2
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

SHCN - 12A3 SHCN - 12A1

Sinh học - 12A3 Sinh học - 12A1

Sinh học - 12A1

Hoá học - 12A2

Hoá học - 12A2 Sinh học - 12A1

Sinh học - 12A1

Sinh học - 12A4

Hoá học - 12A4 Sinh học - 12A4

Hoá học - 12A4 Sinh học - 12A4

Hoá học - 12A3 Sinh học - 12A5

Hoá học - 12A3 Sinh học - 12A5

Hoá học - 12A4 Sinh học - 12A3 Sinh học - 12A4

Hoá học - 12A2 Hoá học - 12A4 Sinh học - 12A3 Sinh học - 12A5

Hoá học - 12A2 Sinh học - 12A3 Sinh học - 12A5

Hoá học - 12A3

Hoá học - 12A3

Sinh.VTâm Sinh.KChọnH.Hoà H.KNgân Sinh.DThanh
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THỨ TIẾT

4
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Địa lý - 12D4

Địa lý - 12D4

Địa lý - 12D3

Sinh học - 12A2 Địa lý - 12D3

Sinh học - 12A2 Địa lý - 12D3

Lịch sử - 12D5 Địa lý - 12D2 Địa lý - 12D3

Lịch sử - 12D5 Địa lý - 12D2 Địa lý - 12D4

Lịch sử - 12D5 Địa lý - 12D1 Địa lý - 12D4

Sinh học - 12A2

Sinh học - 12A2

Lịch sử - 12D1 Địa lý - 12D5

Địa lý - 12D1

Lịch sử - 12D2 Địa lý - 12D1

Lịch sử - 12D3 Lịch sử - 12D2

Lịch sử - 12D3 Lịch sử - 12D1

Lịch sử - 12D4 Lịch sử - 12D4 Lịch sử - 12D1

Lịch sử - 12D5

Lịch sử - 12D4 Lịch sử - 12D1 Địa lý - 12D5

Lịch sử - 12D4 Lịch sử - 12D2 Địa lý - 12D1 Địa lý - 12D5

Lịch sử - 12D3 Lịch sử - 12D2 Địa lý - 12D5

Lịch sử - 12D3 Địa lý - 12D2

Địa lý - 12D2

Sinh.Uyên Sử.ĐXuân Địa.BíchSử.Huyền Địa.Dịu
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4
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Sáng Chiều Sáng Chiều

GDCD - 12D1

GDCD - 12D1

GDCD - 12D2

GDCD - 12D4 GDCD - 12D5

GDCD - 12D4 GDCD - 12D5

GDCD - 12D5

GDCD - 12D3

GDCD - 12D3

GDCD - 12D3 GDCD - 12D2 GDCD - 12D1

GDCD - 12D2

GDCD - 12D4 GDCD - 12D5 GDCD - 12D1 GDCD - 12D2

GDCD - 12D4

GDCD - 12D3

GDCD.XuânGDCD.Thanh
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